
MA HO SO: 21.06.08.149447.DKCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2021/0102694357-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KVD
      Địa chỉ: Số 44 ngõ 210 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0916107659 Fax: 

E-mail: hoc.le@kvd.vn

Mã số doanh nghiệp: 0102694357
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KVD Kidney Care
      2. Thành phần: 
   L-Leucine 106,767mg
   L-methionine 106,767mg
   L-phenylalanine 106,767mg
   L-Lysine hydrochloride 97,000mg
   L-Valine 77,667mg 
   L-Histidine Base 72,067mg
   L-isoleucine 67,967mg
   Calcium (Calcium Carbonate dạng bột) 50,0mg
   L-Threonine 48,567mg 
   L-tryptophan 24,30mg
   Phụ liệu: Cellulose vi tinh thể, Canxi (Dicanxi phosphate dihydrate), Croscarmallose sodium, 
Silicon (Silicon Dioxide), Chất bao (HPMC, Triacentin & Titanium Dioxide), Magie stearat 
(dạng chay) và Nguyên liệu thực phẩm Acid stearic (dạng chay) vừa đủ 01 viên
   - Dạng bào chế: Viên nén

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  L-Leucine  mg/viên  106.767±20%
2  L-phenylalanine  mg/viên  106.767±20%
3  L-Lysine HCl  mg/viên  97±20%
4  L-Valine  mg/viên  77.667±20%
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5  L-Threonine  mg/viên  48.567±20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên nhãn sản phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Lọ nhựa HDPE/ lọ thủy tinh đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm của 
Bộ Y tế
   - Quy cách đóng gói: Lọ 60 viên
   Khối lượng trung bình viên: 1431mg ± 5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Alaska Spring Pharmaceutricals Inc
   Ngày cấp: 10/01/2021
   Địa chỉ:609-1, Cantiague Rock Road, Westbury, NY 11590, United States America (USA)

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất số ALASKA/KVD-2020/10 của ALASKA SPRING 
PHARMACEUTICAL ngày 22/08/2020 (đính kèm bản tiêu chuẩn sản phẩm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021
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    NHÃN PHỤ SẢN PHẨM    

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KVD Kidney Care  

2. Thành phần cấu tạo:  

L-Leucine     106.767mg 

L-Methionine    106.767mg 

L-Phenylalanine    106.767mg 

L-Lysine Hydrochloride  97.000mg 

L-Valin      77.667mg 

L-Histidine Base    72.067mg 

L-Isoleucine     67.967mg 

Canxi (từ Canxi Carbonat dạng bột) 50.000mg 

L-Threonine     48.567mg 

L-Tryptophan    24.30mg 

Thành phần khác: Cellulose vi tinh thể, Canxi (Dicanxi phosphate dihydrate), 

Croscarmallose sodium, Silicon (Silicon Dioxide), Chất bao (HPMC, Triacentin & 

Titanium Dioxide), Magie stearat (dạng chay) và Nguyên liệu thực phẩm Acid stearic 

(dạng chay) vừa đủ 01 viên 

Khối lượng trung bình viên: 1431mg ± 5% 

3. Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên 

nhãn sản phẩm. 

4. Công dụng: 

Bổ sung acid amin (đạm) cho người bị suy giảm chức năng thận 

5. Đối tượng sử dụng: 

Người chức năng thận suy giảm cần bổ sung acid amin (đạm) cho chế độ ăn 

6. Cách dùng 

Uống 3-4 viên/lần x 3 lần/ngày cùng với bữa ăn hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc 

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kì thành phần nào của sản phẩm 

7. Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, để xa tầm tay của trẻ em 

8. Quy cách: Lọ 60 viên 

9. Xuất xứ: Hoa Kỳ 

Sản xuất tại: Alaska Spring Pharmaceutricals Inc. 

Địa chỉ:609-1, Cantiague Rock Road, Westbury, NY 11590 

10. Thương nhân chịu trách nhiệm chất lượng và nhập khẩu: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KVD  

Địa chỉ: Số 44 ngõ 210 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. 

Phân phối độc quyền bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỒNG THÁI 

Địa chỉ: Vị trí 15, liền kề 2, khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, 

Hà Nội 

11. Tiêu chuẩn: TCCS 

Số ĐKSP: 
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